
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là ba số lẻ liên tiếp? 
A. 121; 123; 125        B. 121; 122; 123        C. 120; 122; 124        D. 121; 123; 127 

Câu 2: Trong số 8 594 130, chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp nào? 
A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn           B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn 
C. Hàng triệu, lớp triệu                       D. Hàng trăm, lớp đơn vị 

Câu 3: Làm tròn số 684 920 đến hàng trăm nghìn ta được số: 
A. 680 000        B. 600 000        C. 700 000        D. 690 000 

Câu 4: Cho biểu thức: 163 < ....... < 178. Số chẵn lớn nhất thích hợp điền vào chỗ 
trống là: 

A. 177        B. 176        C. 178        D. 174 

Câu 5: Giá trị của biểu thức A = 125 × m - 45 với m = 8 là: 
A. 955        B. 1 000        C. 945        D. 1 045 

Câu 6: Điền đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: 3 tấn 50 kg = ......... kg 
A. 350 kg        B. 3 050 kg        C. 3 500 kg        D. 305 kg 

Câu 7: Cho các số đo góc: 75°, 90°, 155°, 180°. Tên gọi lần lượt của các góc là: 
A. Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt 
B. Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt 
C. Góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt 
D. Góc tù, góc vuông, góc nhọn, góc bẹt 

Câu 8: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của biểu thức 4 m² 8 dm² = ........ cm² là: 
A. 40 800        B. 408 000        C. 4 080        D. 40 080 

PHẦN II. TỰ LUẬN 
Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

a) 48 256 + 37 185 b) 92 840 - 45 362 

TRƯỜNG TIỂU HỌC: ………………… 
Họ và tên: ..................................................... 
Lớp: ............................................................. 

ĐỀ ÔN LUYỆN GIỮA HỌC KỲ I (10) 
Môn: TOÁN - LỚP 4 
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c) 14 218 × 5 
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d) 36 848 : 4 
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Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là: .................................... 
b) Trong số 12 654 908, chữ số thuộc hàng triệu là ............ và chữ số thuộc hàng chục 
nghìn là ............ 

Câu 3: Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 5 m² 40 cm² ........ 5040 cm²                       b) 7 tạ 5 yến ........ 750 kg 
c) 3 dm² 15 cm² ........ 315 cm²                       d) 2 tấn 80 kg ........ 2800 kg 
e) 400 dm² ........ 4 m²                                   g) 6 phút 20 giây ........ 380 giây 

Câu 4: Dùng thước đo góc đo các góc có trong hình rồi điền số thích hợp vào chỗ 
chấm: 

Hình bên có: 
a) ............. góc vuông. 
b) ............. góc nhọn. 
c) ............. góc tù. 
d) ............. góc bẹt. 

 

 



Câu 5: Tính giá trị biểu thức: (15 300 + 24 700) : 8 - 1 250 
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Câu 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 48 m, chiều dài là 15 m. Tính diện tích 
của mảnh đất hình chữ nhật đó. 
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Câu 7 (Bài tập nâng cao): Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 5 vào 
bên trái số đó thì được số mới. Tổng của số mới và số ban đầu là 5 678. 
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